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I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

Câu 1: Nối A với cột B cho phù hợp

	A
	B
	Nối

	1. Hồ Chí Minh
	a. Nước Đại Việt ta
	

	2. Tế Hanh
	b. Khi con tu hú
	

	3. Tố Hữu
	c. Đi đường
	

	4. Nguyễn Trãi
	
	


Câu 2: Điền vào chỗ chấm hoàn chỉnh nội dung ý nghĩa của văn bản “Nước Đại Việt ta”:

Đoạn trích “Nước Đại Việt ta” có ý nghĩa như bản tuyên ngôn độc lập: Nước ta là nước có nền văn hiến lâu đời, có lãnh thổ riêng.............................................................

có truyền thống lịch sử;  kẻ xâm lược là phản nhân nghĩa, nhất định thất bại.

Câu 3: Các văn bản “Chiếu dời đô”, “Hịch tướng sĩ”, “Nước Đại Việt ta”, “Bàn luận về phép học” đều là văn chính luận có lập luận chặt chẽ, sắc bén.


A. Đúng                                  B. Sai

Câu 4:  Bài thơ Quê hương  được viết theo thể thơ nào?

	A. Ngũ ngôn
	B. Lục bát
	C. Tự do
	D. Thất ngôn tứ tuyệt


Câu 5: Thú lâm tuyền của Bác Hồ trong bài thơ Tức cảnh Pác Bó được hiểu thế nào?

A. Được sống giữa núi rừng bao la

B. Được ngắm cảnh đẹp của núi rừng bao la.

C. Hưởng niềm vui sống thanh nhàn giữa núi rừng bao la


      D. Niềm vui sống và làm việc cách mạng ở nơi núi rừng    

Câu 6:  Đoạn trích Thuế máu giúp em hiểu  điều gì?


A. Số phận thảm thương của người dân thuộc địa.


B. Một trong những loại thuế của thực dân Pháp.


C. Lòng căm phẫn, thái độ mỉa mai đối với tội ác và sự giả nhân, giả nghĩa của thực dân.


D. Cả A,C đều đúng.

II. Phần tự luận: (8 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

a. Bằng trí nhớ chép lại phần dịch thơ bài thơ Đi đường của Hồ Chí Minh. 


b. Nêu  nội dung tư tưởng và nét đặc sắc nghệ thuật  của bài thơ

Câu 2 ( 5điểm): 

      Viết một bài văn ngắn trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ sau: 

Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ

       Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi,

       Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi,

Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!

                                                                  ( Quê hương - Tế Hanh)
	
	HƯỚNG DẪN CHẤM 


I. Trắc nghiệm: (2 điểm) trả lời đúng mỗi ý = 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Mức tối đa
	1-c    
3-b ;  4-a
	Phong tục riêng, có chủ quyền
	A
	C
	D
	D

	Mức không đạt
	Không trả lời hoặc có phương án trả lời khác


II. Tự luận (8 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

a. Mức tối đa:       

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(3 điểm)
	*  Về phương diện nội dung (2,75 điểm) 

	
	- Học sinh chép chính xác bài thơ Đi đường của Hồ Chí Minh
- Nét chính về nội dung, nghệ thuật:

+ Nghệ thuật: Kết cấu chặt chẽ, lời thơ bình dị gợi hình ảnh, giàu cảm xúc

+ Nội dung tư tưởng: Bài thơ viết về việc đi đường gian lao từ đó nêu triết lí về bài học đường đời, đường cách mạng: Vượt qua gian lao sẽ tới thắng lợi vẻ vang
	1,0
0,75
1,0

	
	b. Về phương diện hình thức: 0,25 điểm

	
	 Không sai lỗi chính tả; trình bày sạch sẽ, trình bày ngắn gọn, 
rõ ý.
	


b. Mức chưa tối đa: Chỉ đảm bảo được một trong các ý về nội dung và hình thức trên.

c.  Mức không đạt: Không làm bài hoặc lạc đề.
Câu 2: (5 điểm) 
a. Mức tối đa:

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	(5 điểm)
	* Về phương diện nội dung (4 điểm)

	
	+ Vận dụng tốt phương pháp làm bài văn phát biểu cảm nghĩ.

+ Bài làm sáng tạo có sức hấp dẫn với người đọc.

+ Bài viết của HS đảm bảo các ý cơ bản về nội dung như sau:

a. Mở bài:  ( 0.5 điểm)

- Giới thiệu về tác giả, tác phẩm
- Nêu được nội dung đoạn thơ: nỗi nhớ da diết, khôn nguôi của tác giả khi xa quê

 b. Thân bài: ( 3,0 điểm) 

+ Nỗi nhớ quê hương được bộc lộ một cách trực tiếp,  thể hiện rõ qua cụm từ “ luôn tưởng nhớ’’

+ Nhớ về quê hương, tác giả nhớ đến những hình ảnh, màu sắc, hương vị quen thuộc của làng quê miền biển : màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi và đặc biệt nhà thơ nhớ nhất cái mùi “nồng  
	 
0,5
0,5
1,5

	
	mặn” - hương vị mặn mòi của biển cả, đó cũng chính là hương vị thân thuộc của làng chài.

+ Tất cả những hình ảnh đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức và trở thành một phần  không thể thiếu trong tâm hồn, là hành trang đi suốt cuộc đời của nhà thơ.

c. Kết bài: ( 0.5  điểm)

- Cảm nhận của bản thân về tình yêu quê của tác giả ( trân trọng, quý mến…)
	1,0

0,5


	
	* Về phương diện hình thức (1 điểm)

	
	+ Bài viết đảm bảo bố cục ba phần theo cấu trúc của một bài văn

+ Bài viết không sai lỗi diễn đạt, lỗi chính tả

 + Lời văn mạch lạc trong sáng, từ ngữ giàu hình ảnh.
	


b. Mức chưa tối đa: Chỉ đảm bảo được một số các nội dung và hình thức trên.

c.  Mức không đạt: Không làm bài hoặc lạc đề.

